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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện chương trình thương mại điện tử quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại tờ trình số ……/TTr-SCT ngày …… /……/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo quyết đinh này Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Công thương; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước và các Sở, Ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3

- Bộ Công thương (b/c);

- Các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CN&XDCB, KTTH, CVP, các PCVP
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​QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /      /2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh.

2. Quy chế này áp dụng đối với Cơ quan quản lý chương trình, Đơn vị chủ trì thực hiện các đề án (gọi tắt là Đơn vị chủ trì), tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chương trình.

Điều 2. Mục tiêu của chương trình.

Xây dựng và triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Ninh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Điều 3. Cơ quan quản lý chương trình

Sở Công thương Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh giao trách nhiệm quản lý chương trình, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện theo chương trình, kế hoạch được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt;

2. Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết phát triển thương mại điện tử hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt;

3. Đánh giá, thẩm định sự phù hợp của các đề án phát triển thương mại điện tử do các đơn vị chủ trì đề xuất;
4. Phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả, kiến nghị, đề xuất về tỉnh hình thực hiện chương trình thương mại điện tử báo cáo UBND tỉnh có hướng chỉ đạo kịp thời;
Điều 4. Đơn vị chủ trì thực hiện các đề án 
1. Đơn vị chủ trì thực hiện các đề án (gọi tắt là Đơn vị chủ trì) là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, các hiệp hội ngành hàng trong tỉnh có đề án phát triển thương mại điện tử đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện tại Quy chế này và được UBND tỉnh phê duyệt; không nhằm mục đích lợi nhuận.

2. Đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để triển khai chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Đơn vị chủ trì là cơ quan quản lý nhà nước có thể ký kết hợp đồng với các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chuyên ngành phù hợp, có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện một số nội dung, hạng mục công việc thuộc Chương trình.

Điều 5. Đối tượng thụ hưởng của chương trình

Đối tượng thụ hưởng Chương trình là các doanh nghiệp; các hợp tác xã; các hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (gọi tắt là hộ kinh doanh); các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hoạt động thuộc nội dung Chương trình thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Điều 6. Kinh phí thực hiện chương trình.

1. Kinh phí thực hiện chương trình được hình thành từ các nguồn sau:

a) Ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán kinh phí sự nghiệp hàng năm;

b) Nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình;

c) Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

d) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình theo nguyên tắc:

a) Hỗ trợ đơn vị thụ hưởng chương trình thông qua Đơn vị chủ trì.

b) Các Đơn vị chủ trì xây dựng dự toán kinh phí và tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; 

c) Kinh phí ngân sách hỗ trợ cho nội dung Chương trình đang thực hiện hoặc đã được giao kết hợp đồng với các đơn vị thực hiện, nhưng chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau. Kết thúc năm ngân sách, kinh phí ngân sách hỗ trợ cho nội dung Chương trình không thực hiện hoặc không ký hợp đồng với các đơn vị thực hiện, phải hoàn trả ngân sách theo quy định.

d) Kinh phí ngân sách hỗ trợ chương trình sử dụng sai mục đích phải được thu hồi về ngân sách theo quy định.
Chương II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỨC HỖ TRỢ

Điều 7. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử

1. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử bao gồm:

a) Xây dựng, thực hiện tuyên truyền các chương trình hoặc chuyên mục về thương mại điện tử trên báo giấy, báo điện tử, Đài Phát thanh, truyền hình địa phương và trong nước;

b) Xuất bản các ấn phẩm về thương mại điện tử;

c) Tổ chức truyền thông về thương mại điện tử trên mạng xã hội hay các hình thức truyền thông xã hội khác;

d) Tổ chức hội thảo, triển lãm trong nước về thương mại điện tử;

đ) Phối hợp tuyên truyền, xây dựng quảng bá chỉ số phát triển thương mại điện tử; 

2. Mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các nội dung quy định tại điểm b, c , đ Khoản 1 Điều này; Mức hỗ trợ tối đa 70% áp dụng cho các nội dung quy định tại Điểm a, d Khoản 1 Điều này. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/01 năm cho mỗi Đơn vị chủ trì.
Điều 8. Đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

1. Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn, ngắn ngày trong nước cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn về thương mại điện tử. Gồm: kinh phí thuê địa điểm, thù lao giảng viên, giáo trình, tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thương mại điện tử;

2. Mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho nội dung quy định tại Khoản 1 điều này. Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/01 năm cho mỗi Đơn vị chủ trì.

Điều 9. Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử
1. Phát triển các sản phẩm, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước triển khai ứng dụng thương mại điện tử:

a) Giải pháp bán hàng trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử, trên đó có ít nhất 100 doanh nghiệp tham gia;

c) Các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng thiết bị di động, mỗi giải pháp phải đáp ứng yêu cầu tại cùng thời điểm có ít nhất 200 người sử dụng;

d) Các giải pháp để phát triển nội dung số cho thương mại điện tử;

đ) Các chương trình, giải pháp để xây dựng thương hiệu trực tuyến cho hàng hóa, dịch vụ chủ lực của tỉnh Bắc Ninh;

e) Bộ giải pháp đáp ứng đơn hàng trực tuyến để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh triển khai ứng dụng;

g) Giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử;

h) Các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp;

i) Các ứng dụng công nghệ mới trong thương mại điện để nâng cao hạ tầng thương mại điện tử trên địa bàn đáp ứng tiêu chí theo mô hình thương mại văn minh hiện đại.
2. Các hoạt động phát triển sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử bao gồm:

a) Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển giải pháp;

b) Xây dựng phần mềm và thiết kế hệ thống để vận hành các giải pháp thương mại điện tử; 

c) Xây dựng phần mềm và thiết kế hệ thống quản lý trực tuyến hỗ trợ cho công tác quản lý thương mại nói chung và quản lý thương mại điện tử nói riêng;

d) Hỗ trợ xây dựng Website cho các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; hỗ trợ duy trì, vận hành và phát triển người dùng trong 02 năm đầu.

đ) Tư vấn, tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức tham gia và sử dụng các sản phẩm giải pháp thương mại điện tử;

3. Mức hỗ trợ tối đa 70% được áp dụng cho các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/01 năm cho mỗi đơn vị chủ trì đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 và không quá 10 triệu đồng/một thiết bị thanh toán điện tử (máy tính, máy in hóa đơn, đầu đọc mã vạch, máy in mã vạch, phần mềm ứng dụng) cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quy định tại điểm i Khoản 1 điều này;  Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/01 năm cho mỗi đơn vị chủ trì đối với các nội dung quy định tại Khoản 2 điều này.
Điều 10. Tư vấn xây dựng chiến lược ứng dụng thương mại điện tử trong tỉnh.
1. Các hoạt động về tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử bao gồm:

a) Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng thương mại  điện tử của cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức;

b) Nghiên cứu thị trường có liên quan đến ứng dụng thương mại điện tử;

c) Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương.

2. Mức hỗ trợ tối đa 100% được áp dụng cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này. Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/01 năm cho mỗi đơn vị chủ trì; 

Điền 11. Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử. 

1. Tham gia các phiên họp, hội thảo, sự kiện về thương mại điện tử ngoài nước gồm kinh phí đi lại, ăn ở; 

2. Mức hỗ trợ: 100% được áp dụng cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước; Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/01 năm cho mỗi đơn vị chủ trì. 
Điều 12. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử
1. Các hoạt động về nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử bao gồm:

a) Tổ chức các khoá tập huấn ngắn hạn trong nước cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử;
b) Hỗ trợ tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử;

c) Biên tập, phát hành tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo kinh nghiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại các quốc gia phát triển không vì mục đích lợi nhuận.

2. Mức hỗ trợ tối đa 100% được áp dụng cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này. Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/01 năm cho mỗi đơn vị chủ trì. 

Điều 13. Các hoạt động khác

Các hoạt động khác nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử có thể được bổ sung vào kế hoạch hàng năm tùy theo tình hình và nhu cầu của hoạt động thương mại điện tử tại địa phương. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung.
Chương III

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Điều 14: Xây dựng kế hoạch
1. Tháng 10 hàng năm, Sở Công thương chủ trì phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử Bắc Ninh cho năm tiếp theo trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch phát triển thương mại điện tử phải phù hợp với nhu cầu phát triển thương mại điện tử của doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển thương mại điện tử; phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành và lĩnh vực của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đối với các nội dung phát triển thương mại điện tử, quá trình thực hiện kéo dài quá 02 năm tài chính, đơn vị chủ trì phải xây dựng kế hoạch kinh phí cho từng năm.

Điều 15. Thẩm định và phê duyệt đề án

Trước ngày 31 tháng 3 của năm kế hoạch, Đơn vị chủ trì gửi đề án đến Sở Công Thương để thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả thẩm định là nội dung bắt buộc trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyền phê duyệt đề án.

Điều 16. Triển khai thực hiện đề án 
1. Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai các đề án đã được phê duyệt.

2. Trong trường hợp có điều chỉnh, thay đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung của đề án đã được phê duyệt, các đơn vị chủ trì phải có văn bản, kiến nghị phương án điều chỉnh gửi Sở Công thương Bắc Ninh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình, bảo đảm chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật;

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chương trình; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề ngoài quy định của Quy chế này hoặc vượt thẩm quyền;

4. Theo dõi việc thực hiện Quy chế, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp yêu cầu thực tế phát sinh.

Điều 18. Sở Tài Chính

1. Tham mưu, xem xét bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

2. Phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

Điều 19. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành liên quan

Phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nội dung có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ quản lý.

Điều 20. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì

1. Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, nội dung kế hoạch được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, dự toán đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm thanh quyết toán các nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

2. Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu chương trình, kế hoạch bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
3. Tổng hợp báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch hàng năm về Sở Công thương và UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 của năm thực hiện.

4. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin chính xác liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định.

Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị thụ hưởng

Đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm cho Đơn vị chủ trì; cung cấp số liệu cho các cơ quan có liên quan khi được yêu cầu.
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